
HỘI KIẾN TRÚC SƯ TP.HỒ CHÍ MINH

CĐ1: Lớp phủ nào bao che cho công trình kiến trúc?

CĐ2: Mối quan hệ giữa hình thái không gian ở với môi trường sống tiện nghi trong đô thị

Sáng Chiều

1 Lê Song An 17/08/1970 Công ty AT+ x x

2 NGUYỄN VŨ DUY AN 15/08/1979

CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ- XÂY 

DỰNG- DỊCH VỤ - THƯƠNG 

MẠI WHITE NEST

x x

3 Ngô Hồng Bách 10/03/1988
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế 

Xây dựng A.T.H
x x

4 NGUYỄN XUÂN Bản 15/10/1991
CÔNG TY CỔ PHẦN ANNA 

HOLDINGS 
x x

5 Nguyễn Khánh Bình 11/03/1976
Công ty TNHH Thiết kế Xây dựng 

Điểm Kiến trúc
x x

6 Nguyễn Thị Bảo Châu 02/01/1981
Trường Đại học Kinh tế Công 

nghiệp Long An
x x

7
TRƯƠNG NGỌC 

QUỲNH 
CHÂU 30/12/1987

Đại học Công Nghệ TP.HCM 

(HUTECH)
x x

8 NGUYỄN VĂN CHÂU 1/1/1973 CÔNG TY TỶ LỆ VÀNG x x

9 Lê Hồng Chương 08/09/1976 Cty Khang Nhân x x

10 Nguyễn Hồng Chuyên 24/02/1977
Tổng Công ty CHK Việt Nam - 

CTCP/LTIA Building
x x

11 Kiều Thái Công 08/01/1978
Viện quy hoạch xây dựng miền 

nam
x x

12 TRẦN QUỐC CƯỜNG 31/08/1981
Công Ty TNHH Tư Vấn Khảo Sát 

Thiết Kế H.C.M
x x

13 Nguyễn Hùng Cường 24/11/1968
Công ty CP Kiến trúc - Xây dựng 

AC
x x

14 Đoàn Hùng Cường 1977
Công ty TNHH Thiết kế và Đầu tư 

Xây dựng Kiến Tân
x x

15 Nguyễn Thành Danh 30/12/1972
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 

xây dựng Nguyễn Archi
x x

16 Phạm Thị Bích Đào 27/07/1976
Trung tâm Quản lý nhà và Giám 

định Xây dựng (HMCIC)
x x

17 NGÔ TIẾN ĐẠT 12/6/1995
CTY CNHH NAM ANH SÀI GON 

ĐÀ LẠT
x x

18 vũ xuân đông 09/01/1973 cty tk-xd không gian mở x x

19 VÕ MINH ĐỨC 01/03/1971

CÔNG TY THIẾT KẾ KIẾN TRÚC 

VÀ ĐẦU TƯ XD PHƯƠNG NAM 

(SARCO)

x x

20 Hồng Việt Đức 15/10/1978 Trường ĐHKT TPHCM x x

21 Nguyễn Anh Đức 11/09/1986 công ty Nhà Đẹp Đương Đại x x

22 Phan Thị Ngọc Dung 03/03/1963
232/19 Võ Thị Sáu Phường VõThị 

Sáu quận 3
x x

23 Phạm Thanh Dũng 16/06/1977
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế 

Hưng Gia Phú
x x

24 NGUYỄN LƯƠNG DŨNG 25/08/1958
Công ty TNHH Thiết kế và Tư vấn 

Xây dựng R.D.T.Q
x x
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25 Diêu Hoài Dũng 21/04/1975
Đại học Kiến Trúc thành phố Hồ 

Chí Minh
x x

26 Thiều Lê Dũng 26/02/1978
Công ty TNHH Một thành viên 

Dịch vụ công ích quận 2
vắng x

27 Nguyễn Trần Hoàng Dương 07/09/1980 Kajima Việt Nam x x

28 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 07/09/1988 Novaland Group x x

29 ĐÀO QUANG DUY 30/09/1986 CÔNG TY ĐÔNG THÁI SƠN x x

30 Trần Anh Duy 23/05/1975
Công ty TNHH MTV Tư vấn Đầu 

tư xây dựng ARTLAND
x x

31 Phan Nhựt Duy 14/061981 Đại học Kiến trúc TPHCM x x

32 Nguyễn Hoàng Giang 15/10/1979 Công ty cổ phần AZ Architects x x

33 PHẠM TRƯỜNG GIANG 01/10/1979 CTY TNHH ĐT XD KIẾN NAM x x

34 Phan Thành Hải 01/01/1980 AUA architects x x

35 TRỊNH XUÂN HẢI 09/11/1972 SWA x x

36 Hoàng Như Hải 17/03/1965
Công ty Cổ phần Kiểm định Xây 

dựng Sài gòn - SCQC
x x

37 Hoàng Ngọc Hân 03/10/1989
Công ty cổ phần tư vấn thiết kế 

xây dựng Sagen
x x

38 Trần Thị Bích Hằng 29/08/1977 Cty TNHH Thiet Ke Gia Minh. x x không tích điểm

39 Đặng Thanh Hằng 04/03/1977
cty TNHH Surbana International 

Consultants Vietnam
x x

40 NGÔ VĂN HIẾN 05/12/1970 VIỆT KIẾN TRÚC x x

41 Nguyễn Tú Hiền 01/01/1992
Công ty TNHH TMDV Vòng Cung 

Châu Á
x x

42 Nguyễn Hoàng Hiệp 28/06/1985
Công Ty CP Kiến Trúc Tư Vấn 

Quản Lý Đông Dương
x x

43 Phạm Trung Hiếu 29/10/1973 HappyLandDC x x

44 Lê Quang Hiếu 20/02/1986 Công ty TNHH Lộc Phúc x x

45 ĐẶNG ĐỨC HOÀ 14/07/1983 BLOCK ARCHITECTS x x

46 LIÊU TRỌNG HOÀNG 21/6/1970
CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC 

XÂY DỰNG LIÊU HOÀNG
x x

47 Trần Quang Huấn 04/10/1982
Cty CP Thiết kế Xây dựng Chính 

Nam
x x không tích điểm

48 Võ Thị Kim Huệ 16/08/1981 Công ty TNHH Ong&Ong x x

49 Trương Minh Hùng 18/07/1987
140/1-3-5-7A trần huy liệu 

phường 15 , quận PN
x x

50 Mã Tài Hữu 14/10/1976
Cty Tư vấn và Thiết kế xây dựng 

Hữu Thịnh
x x

51 Lương Nhật Huy 15/03/1990
Công ty TNHH Tư vấn và Xây 

dựng Hiệp Phát Thành
x x

52 NGUYỄN NGỌC Huy 04/08/1979 KTS Tự do x x
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53 Nguyễn Đình Ái Huyên 01/01/1973 Công ty Nguyên Đình x x

54 Nguyễn Chí Khang 08/02/1992 ACSA x x

55 Cao Đức Khanh 06/10/1972
Công ty TNHH Kiến trúc ngôi nhà 

nhiệt đới
x x

56  Bùi Thụy Vương Khánh 22/02/1974
Công ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng 

Thương Mại Lam Mai
x x

57 Phạm Minh Khôi 20/02/1978
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và 

Xây dựng A.E
x x

58 Nguyễn Anh Kiệt 02/09/1977
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế 

Xây dựng Arch Focus
x x

59 Korn Axel Fa Korn 08/04/1964 Công Ty TNHH Korn (Việt Nam) x x

60 Nguyễn Văn Lành 16/04/1979
công ty TNHH tư vấn đầu tư xây 

dựng Tam Nguyên
x x

61 Nguyễn Đức Lập 25/7/1974
Trung tâm quy hoạch xây dựng 

tỉnh BRVT
x x

62 Vương Hoàng Lê 13/12/1972
Công ty TNHH Thiết Kế và Xây 

Dựng LDC
x x

63 TRẦN NGỌC VIỆT Linh 08/08/1973
CTY TNHH KIẾN TRÚC 

PHƯƠNG ĐÔNG
x x

64 Phan Nhựt Linh 23/12/1955
Công ty TNHH Tư Vấn Thiết Kế 

P.A.D
vắng vắng

65 Nguyễn Thị Loan 05/09/1993
công ty cổ phần kiến trúc và xây 

dựng Kiến Gia
x x

66 Dương Đức Lợi 08/06/1978
Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng 

và thương mại Vinh Lợi
x x

67 Nguyễn Đức Long 19/05/1988 ĐXEC x x

68 Vũ Đức Long 24/3/1983
Cty TNHH TV XD tổng hợp Nam 

Long
x x

69 Võ Kinh Luân 10/10/1977
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế & 

Xây dựng LTA
x x

70 Diệc Kỳ Luận 28/12/1985 Trung tâm Nghiên cứu Kiến trúc x x

71 Trịnh Xuân Lực 30/11/1974
Công ty TNHH Kiến trúc Đô thị 

Việt
x x

72 Phạm Hoàng Tam Lưu 10/01/1977 Công ty Thuận Khang x x

73 Trần Nguyễn Hoàng Lynh 26/7/1980
Công ty TNHH Thiết kế và xây 

dựng D.C
x x

74 Trịnh ngọc Minh 20/11/1966
Cty TNHH thiết kế xây dựng Kiến 

Đại Việt 
x x

75 Tạ Ngọc Quốc Minh 22/10/1975
Công ty TNHH Xây Dựng-Kiến 

Trúc Miền Nam
x x

76 Trần hữu Minh 27/9/1976
Cty cổ phần tư vấn thiết kế- xây 

dựng Kiến trúc Xanh
x x

77 Nguyễn Đình Minh 18/07/1955 Hưu trí x x

78 Phan Phước Mỹ 28/02/1995
Công ty Cp Tư Vấn và Đầu Tư 

Bình Chánh
x x

79 Vũ Hải Nam 04/07/1987
Công ty TNHH Thiết Kế Xây Dựng 

Kiến Trúc Nam
x x

80 Tạ minh Nghĩa 30/01/1962 Công ty Arterlier x x
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81 NIÊ ĐÀO ĐỨC NGUYÊN 17/05/1987
Công ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế 

D&B
x x

82 Nguyễn Hoàng Nhã 28/07/1976 Alinco. Ltd x x

83 Nguyễn Thế Nhân 05/01/1976
Công ty TNHH Tư vấn _khảo 

sat_Thiết kế HCM
x x

84 Trương Quang Nhân 2010/1987 Cong ty Đông Thái Sơn x x

85 Lê Hùng Nhơn 13/7/1980
Trung tâm giám định chất lượng 

xây dựng trà vinh 
x x

86 Sầm Hoàng Oanh 14/10/1991
công ty TNHH kiến trúc nội thất và 

cảnh quan An Nhiên
x x

87 Công xuân phong 22/11/1970 Công ty cp xây dựng Gia Bảo x x

88 VÕ XUÂN PHONG 08/06/1981
Công ty cổ phần tư vấn tư vấn 

thiết kế xây dựng Kiến Sơn
x x

89 HUỲNH CÔNG PHONG 02/2/1982
CTY TNHH THIẾT KẾ KIẾN 

TRÚC XÂY DỰNG KIẾN HƯNG
x x

90 Lê Hữu Phước 31/05/1982
Cty cổ phần thiết kế xây dựng 

Nhà Xinh
x x

91 Nguyễn Minh Phước 26/06/1976
trung tâm kiểm định chất lượng 

XD tỉnh BRVT
x x

92 LÊ THỊ THANH PHƯỢNG 26/04/1969 Công ty cổ phần Eurowindow x x

93 LÊ HỒNG QUANG 07/03/1971 ĐẠI HỌC KIẾN TRÚC TP.HCM x x

94 Bùi Thanh Quang 25/04/1979
Công ty Cổ phần Tư vấn Xây 

dựng Tổng hợp Trà Vinh
x x

95 Nguyễn Phước Nguyệt Quế 29/11/1988 Công ty TNHH PTW Việt Nam x x

96 Ngô Dương Quý 21/02/1969
Cty TNHH Tuvan Thietke Kientruc 

SA
x x

97 Cao Xuân Diệu Quyên 10/10/1968 Archetype Vietnam x x

98 Trần Thái Sơn 04/03/1977
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG 

KIẾN TRÚC CHÂU Á
x x

99 Trần Minh Sơn 01/01/1958 Cty TNHH Kiến Trúc Việt Xanh x x

100 Phạm Hải Sơn 08/01/1980
Công ty Tnhh Xây dựng Kiến trúc 

C.A.N
x x

101 LÃ THANH Sơn 26/09/1981
Công Ty TNHH Tư Vấn Kiến Trúc 

Xây Dựng Kỳ Gia
x x

102 Nguyễn Thành Tài 10/07/1993 Hoạt động tự do x x

103 Nguyễn Nhân Tài 27/4/1984 Cty TNHH ARC-Line x x

104 Lại Hữu Tài 12/12/1987
Cty TNHH Kiến trúc sư Hồ Thiệu 

Trị & Cộng sự
x x

105 Nguyễn Trần Điền Tâm 09/06/1079
Cty TNHH Tư vấn đầu tư và xây 

dựng Quốc Tế
x x

106 Lâm thị thanh Tâm 08/04/1970
công ty cp tư vấn đầu tư XD và 

kiểm định liên toàn cầu
x x

107 Nguyễn Ngọc Minh Tâm 30/03/1979
cty TNHH tư vấn xây dựng Hưng 

Lợi
x x

108 Trần Minh Tân 09/06/1976
CTCP Tư vấn Thiết kế và Xây 

dựng Kiến Xinh
x x
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109 Doãn Đức TÂN 16/11/1980
Công ty Cổ phần Sonadezi Bình 

Thuận
x x

110 Bùi Đức Thạch 11/11/1971
Công ty TNHH Thương mại Dịch 

vụ Vòng Cung Châu Á
x x

111 Hàn Anh Thái 27/11/1961
Cty TNHH Tư vấn Thiết kế Hàn 

Thái
x x

112 Phạm Minh Thái 19/06/1976
Công ty CP Đầu tư Xây dựng 

Kiến trúc INCONARCH
x x

113 Nguyễn Tiến Thành 30/08/1980 CDA x x

114 Trương Tấn Thành 07/8/1981
Công ty TNHH MTV Tư vấn đầu 

tư xây dựng ArtLand
x x

115 Nguyễn Trung Thành 21/11/1975
Công ty Cổ phần Xây dựng Công 

nghiệp Chí Thành
x x

116 Nguyễn Thị Thanh Thảo 15/7/1984 Cty Tư vấn Xây dựng Fujinami x x

117 Đặng Hải Thọ 13/11/1980

Công ty TNHH tư vấn thiết kế kiến 

trúc đầu tư và xây dựng Nguyễn 

Phát Hưng

x x

118 Phạm Kim Thoa 23/03/2021 Công ty CPXD Phước Thành x x

119 Nguyễn Tấn Anh Thư 24/10/1984 Ong&Ong Co., Ltd x x

120 Hoàng Thị Thanh Thuỷ 28/02/1977
Công ty TNHH Tư vấn Thiết kế & 

Xây dựng LTA
x x

121 Huỳnh Thị Thanh Thúy 7/9/1982
Công ty TNHH MTV Xây Dựng Tư 

Vấn Thiết Kế Trần Huỳnh
x x

122 Hà Thị Kim Thúy 17/03/1968 Viện Quy hoạch Đô thị bền vững x x

123 PHẠM BIÊN THÙY 06/11/1973
Công ty TNHH Kiến trúc Phạm 

Minh Thùy
x x

124 Bùi Minh Tiến 12/9/1992
Cty TNHH Đầu tư xây dựng 

Trường Phúc Hải
x x

125 Phù Văn Toàn 04/3/1977 Bộ Xây dựng x x

126 PHẠM HOÀNG CAO Trí 10/09/1985 CÔNG TY TÂM TRÍ NGUYÊN x x

127 HUỲNH HÀ Triều 16/10/1981 Công ty tư vấn và thiết kế D&B x x

128 ĐẶNG THỊ PHƯƠNG TRINH 08/05/1992
Công ty TNHH Xây Dựng Kim Hà 

Sáng
x x

129 Hoàng Bình Trọng 15/07/1973 Công ty TNHH Tư vấn kiến trúc An x x

130 LÂM QUANG TRÚC 16/04/1971 Công ty TNHH LỘC PHÚC x x

131 NGUYỄN TẤN TRUNG Trực 12/08/1970
CÔNG TY CP THIẾT KẾ - XÂY 

DỰNG THIÊN PHÚ
x x

132 Phạm Minh Trung 04/11/1975 Cty TNHH TK XD ĐT Vô Cực x x

133 Tô Trọng Trung 16/06/1989
Công Ty TNHH Tư vấn Xây dựng 

Hưng Lợi
x x

134 Trần Văn Trung 09/10/1973

Hội Kiến trúc sư TpHCM - CTy 

Thiết kế tư vấn đầu tư xây dựng 

Gia Trần 

x x

135 Nguyễn Hoàng Trung 28/10/1974
Công ty tnhh tư vấn thiết kế xây 

dựng Trọn
x x

136 Lưu Quốc TRUNG 19/01/1979
Công ty CP XD-TM-GT-DV Miền 

Nam
x x
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137 Vũ Công Trường 08/08/1960
CTy TNHH Tu van Xây dựng Kiến 

trúc Hợp Nghiệp
x x

138 Phan Thanh Tú 17/9/1971 Cty TNHH Lộc Phúc x x

139 Nguyễn Anh Tuấn 07/08/1959
Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và 

xây dựng Sài Gòn 
x x

140 Trần Hoàng Tuấn 21/03/1980
Công ty CP Tư vấn Xây dựng 

Tổng hợp Tây Ninh
x x

141 PHẠM ANH TUẤN 26/08/1974 Đại học Kiến trúc Tp.HCM x x

142 Phạm Tấn Tùng 20/03/1982
Công ty TNHH đo đạc thiết kế xây 

dựng Mười ba tháng mười hai 
x x

143 VŨ QUANG TÙNG 20/08/1987 CÔNG TY PHỤNG HOÀNG GIA x x

144 Nguyễn Thanh Tùng 20/05/1988
Công ty CP TV XD TM VÀ DV 

Đông Thái Sơn
x x

145 NGÔ VĂN TƯƠNG 21/10/1987 CTY TNHH SERGI DECOR x x

146 Trần Duy Tường 13/08/1972
Chi nhánh Công Ty TNHH AIC 

quản lý công trình và bảo trì
x x

147 Nguyễn Tấn Lan Uyên 09/07/1979
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư và 

Xây dựng Quốc tế (ICIC)
x x

148 Võ Văn 23/10/1978
Công ty cổ phần đầu tư kiến trúc 

Inconarch
x x

149 Lương Thị Bích Việt 17/10/1983
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

tổng hợp 
x x

150 Nguyễn Văn Vinh 1968 Sở xây dựng Bến Tre x x

151 Nguyễn Xuân Vũ 08/08/1986
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng 

AAT
x x

152 Trần Đức Quốc Vũ 03/09/1976
Công ty TNHH Tư vấn Đầu tư 

Xây dựng Chương Dương
x x

153 TRỊNH NGỌC TƯỜNG VY 16/09/1995 KTS tự do x x

154 Nguyễn Quang Vy 16/03/1977
công ty cổ phần đầu tư xây dựng 

kiến trúc  Inconarch
x x


